








TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT 

NAM 
 Mẫu số B 03-DN 

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN TÂY NAM ĐÁ MÀI - 

VINACOMIN 
   

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 
(Theo phương pháp gián tiếp) 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018 
    

Chỉ tiêu 
Mã 

số 
  Năm nay   Năm trước  

1 2 3 4 

I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH       

1. Lợi nhuận trước thuế 01 
         

59.078.394.223  

         

120.581.510.954  

2. Điều chỉnh cho các khoản:       

Khấu hao tài sản cố định 02 
       

233.158.858.335  

         

175.425.693.253  

Các khoản dự phòng 03 
           

5.885.730.000  

           

(3.358.288.970) 

Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư 05 
                               

-    

           

(3.099.163.937) 

Chi phí lãi vay  06 
         

71.362.614.450  

           

84.409.184.370  

 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động  08 
       

369.485.597.008  

         

373.958.935.670  

(Tăng)/Giảm các khoản phải thu 09 
     

(240.778.034.229) 

         

(63.028.898.657) 

(Tăng)/Giảm hàng tồn kho 10 
         

(8.242.135.079) 

           

(9.889.632.083) 

Tăng/(Giảm) các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế 

TNDN phải nộp) 
11 

       

(13.666.097.866) 

           

72.980.245.354  

(Tăng)/Giảm chi phí trả trước 12  
       

(10.331.095.417) 

         

(48.607.707.533) 

Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh 13      

Tiền lãi vay đã trả 14  
       

(71.362.614.450) 

         

(84.409.184.370) 

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 15  
                               

-    

                                 

-    

Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 16  
                               

-    

                

230.500.000  

Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 17  
            

(365.800.000) 

           

(7.136.670.000) 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 
         

24.739.819.967  

         

234.097.588.381  

II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ       

1. Tiền chi để mua sắm và xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 21 
                               

-    

         

(18.293.913.250) 

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 22 
                               

-    

             

2.299.357.364  

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 
                               

-    

                                 

-    

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 24 
                               

-    

                                 

-    

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 
                               

-    

                                 

-    

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 
                               

-    

                                 

-    

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 
            

(930.312.234) 

                

843.310.572  

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 
            

(930.312.234) 

         

(15.151.245.314) 



III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH       

1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 31 
                               

-    

                                 

-    

2.Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã 

phát hành 
32 

                               

-    

                                 

-    

3. Tiền thu từ đi vay 33 
       

711.356.996.195  

         

655.709.900.492  

4. Tiền trả nợ gốc vay 34 
     

(758.925.825.126) 

       

(874.782.939.575) 

5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính 35 
                               

-    

                                 

-    

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 
         

24.000.000.000  

                                 

-    

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 
       

(23.568.828.931) 

       

(219.073.039.083) 

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 
              

240.678.802  

              

(126.696.016) 

Tiền tồn đầu kỳ 60 
              

227.968.980  

                

354.664.996  

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ 61 
                               

-    

                                 

-    

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) 70 
              

468.647.782  

                

227.968.980  

                                                                                           Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2019 
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